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THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ GIA ĐÌNH; SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ THÀNH LẬP 

TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 

I. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VÀ GIA ĐÌNH THỜI GIAN QUA 

1.1. Tình hình giải quyết các vụ việc người chưa thành niên phạm tội

Cùng với sự phát triển của đất nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được quan tâm, đặc biệt là sau khi Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1990. Việt Nam cũng đã xây dựng được một hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung và người chưa thành niên trong các vụ án hình sự nói riêng. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các vụ án trong thời gian qua cho thấy, tỷ lệ tội phạm do người chưa thành niên thực hiện vẫn có chiều hướng gia tăng; cơ cấu, tổ chức, tính chất tội phạm ngày càng phức tạp và nghiêm trọng; có không ít trường hợp đã bị Toà án xét xử, áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhưng hiệu quả của việc áp dụng hình phạt chưa cao, tỷ lệ người chưa thành niên tái phạm còn nhiều. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Tư pháp, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 14.000 -16.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Trong năm 2009, có 14.466 trường hợp; nam giới vi phạm chiếm 96,9% thuộc nhóm tuổi từ 16 tuổi đến 18 tuổi. Từ năm 2006 đến năm 2010, tình trạng này có xu hướng giảm nhưng không ổn định. Đáng lưu ý, tỷ lệ đối tượng bị xử lý hình sự tăng (năm 2007 là 27,1%, năm 2010 là 36%) và hình phạt phổ biến mà Tòa án áp dụng là tù có thời hạn. Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tối cao thì năm 2007, Tòa án đã xét xử 5.466 bị cáo/3.845 vụ (0,8% tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm); năm 2008 là 4.581 bị cáo/3.216 vụ (0,9% tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm); năm 2009 là 3.710 bị cáo/2.722 vụ (1,15% tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm); năm 2010 xét xử 3.418 bị cáo/2.582 vụ (1,4% tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm); năm 2011 xét xử 3.243 bị cáo/2.355 vụ (1,1% tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm); năm 2012 xét xử 6.180 bị cáo/4.557 vụ (0,85% tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm); các tội phạm chủ yếu mà người chưa thành niên thực hiện là trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm; cũng có không ít các trường hợp phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng như cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, giết người; địa bàn có nhiều người chưa thành niên phạm tội là các thành phố lớn, khu đô thị như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh...
 
Thực trạng tình hình trên đây cho thấy, công tác xử lý người chưa thành niên phạm tội tại Tòa án nhân dân thời gian qua vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, tình hình người chưa thành niên phạm tội vẫn chiếm tỷ lệ cao và có chiều hướng gia tăng (khoảng từ 4% đến 6% tổng số các bị cáo bị đưa ra xét xử trong cả nước), cơ cấu tội phạm ngày càng phức tạp và nghiêm trọng đòi hỏi cần tiếp tục có những cơ chế, giải pháp mới để nâng cao hiệu quả công tác xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói chung và người chưa thành niên phạm tội nói riêng.


1.2. Tình hình giải quyết các vụ án có người bị hại là trẻ em, người chưa thành niên

Thời gian qua, ngày càng nhiều trẻ em, người chưa thành niên bị xâm hại cần được bảo vệ, đặc biệt là những vụ án xâm hại về tình dục, bóc lột sức lao động, bạo lực và những vụ việc mà trẻ em là nạn nhân của những mâu thuẫn, bạo hành trong gia đình. Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, trong 10 năm từ 2001 đến năm 2010, có khoảng 10.000 trẻ em bị xâm hại tình dục; riêng năm 2009, có tới 1.800 trường hợp; đa số nạn nhân là nữ ở độ tuổi 13 tuổi đến 15 tuổi (chiếm 57,46%); số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại chiếm tới 13,20%. Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tối cao thì năm 2011, Tòa án phải xét xử 1.156 vụ xâm hại tình dục trẻ em; năm 2012 là 1.392 vụ; 
năm 2013 là 1.830 vụ; trong đó số vụ án hiếp dâm trẻ em năm 2011 là 550 vụ; năm 2012 là 603 vụ; năm 2013 là 704 vụ; số các vụ án trẻ em bị mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt cũng có chiều hướng tăng lên (năm 2011 là 43 vụ; năm 2012 là 41 vụ; năm 2013 là 67 vụ). Bên cạnh đó, cũng có nhiều vụ án ngược đãi, hành hạ trẻ em nghiêm trọng xảy ra, gây bức xúc trong xã hội như: vụ Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm hành hạ cháu Hào Anh (14 tuổi) ở Cà Mau; vụ Nguyễn Mùi và Đoàn Thị Hồng Yến hành hạ con nuôi Nguyễn Thục Phi (10 tuổi) ở Quảng Ngãi; vụ Bùi Hữu Đạt gây thương tích nặng cho con nuôi là cháu Hồng Anh (4 tuổi) ở Hà Nội.


Thực tiễn công tác xét xử cho thấy, khi giải quyết các vụ án có người bị hại là trẻ em, người chưa thành niên, các Thẩm phán thường tập trung vào việc xử lý người phạm tội mà ít quan tâm tìm hiểu, đánh giá những tổn thương về tâm sinh lý của trẻ em, người chưa thành niên do tội phạm gây ra (đặc biệt là những trẻ em, người chưa thành niên bị xâm phạm tình dục, bạo hành, bị bóc lột sức lao động) để từ đó có những biện pháp cụ thể tư vấn, hỗ trợ, giúp cho các em phục hồi, phát triển; các Tòa án cũng chưa có những cơ chế chính thức để tiến hành việc tìm hiểu, đánh giá về điều kiện sống, học tập, nhu cầu cần được hỗ trợ, tình trạng tổn thương về tâm sinh lý của trẻ em, người chưa thành niên do tội phạm gây ra; chưa có cơ chế chính thức trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội có chức năng làm công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em để quyết định những biện pháp hỗ trợ, bảo vệ và thực hiện các biện pháp đó một cách hiệu quả. 

Thực trạng tình hình trên đây cho thấy, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em là nạn nhân trong các vụ án hình sự nói riêng cần được sự quan tâm hơn nữa; cần đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng mà trước hết là Tòa án để bảo đảm việc tiến hành tố tụng không gây tác động xấu đến tâm sinh lý của trẻ em; có cơ chế hữu hiệu để tư vấn, hỗ trợ các nạn nhân là trẻ em bị tổn hại về tinh thần và sức khỏe, giúp các em phục hồi, phát triển lành mạnh. 
1.3. Tình hình giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình; mối liên hệ giữa gia đình và sự phát triển của người chưa thành niên

Theo cách thức phân loại của Tòa án những năm qua thì việc xác định một vụ việc là vụ việc về hôn nhân và gia đình được căn cứ vào Điều 27 và Điều 28 của Bộ luật tố tụng dân sự.
 Thực tiễn công tác xét xử cho thấy các loại vụ việc về hôn nhân và gia đình được Tòa án thụ lý, giải quyết bao gồm:


- Ly hôn cùng với việc giải quyết nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;


- Xác nhận cha mẹ cho con;


- Huỷ việc kết hôn trái pháp luật;


- Huỷ việc nuôi con nuôi;


- Thay đổi cấp dưỡng nuôi con;


- Chia tài sản của vợ chồng khi hôn nhân còn tồn tại; tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;


- Thừa kế khi một bên vợ hoặc chồng đã chết;


- Xin công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài.

Như vậy, trong số các vụ việc về hôn nhân và gia đình mà Tòa án đã giải quyết thì có những vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích của người chưa thành niên và cũng có những vụ việc không liên quan đến quyền và lợi ích của đối tượng này. 

Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tối cao thì năm 2007, số các vụ việc về hôn nhân và gia đình mà Tòa án giải quyết là 70.204 vụ việc; 
năm 2008 là 76.152 vụ việc; năm 2009 là 89.609 vụ việc; năm 2010 là 97.627 vụ việc; năm 2011 là 115.331 vụ việc. Trong số các vụ việc về hôn nhân và gia đình, số các vụ việc ly hôn năm 2007 là 61.231 vụ việc; năm 2008 là 69.485 vụ việc; năm 2009 là 75.558 vụ việc; năm 2010 là 105.047 vụ việc; năm 2011 là 113.234 vụ việc; trong số các vụ việc về ly hôn thì số vụ ly hôn có con là người chưa thành niên chiếm tỷ lệ từ 45% - 60%.

Thực tiễn cho thấy việc giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình có những đặc thù riêng khác với các vụ án dân sự thông thường; cụ thể là:

- Các vụ án về hôn nhân và gia đình xuất phát từ quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng quy định trong Luật hôn nhân và gia đình;

- Khi giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình, bên cạnh yêu cầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cần phải chú ý đến yếu tố tình cảm, đạo đức, truyền thống của dân tộc; trong đó yếu tố pháp lý và yếu tố tình cảm đan xen vào nhau giữa các bên trước, trong và cả sau quá trình giải quyết vụ án. Vụ việc có thể đã được giải quyết, nhưng khác với các vụ án dân sự thông thường, các bên trong vụ việc hôn nhân và gia đình vẫn bị ràng buộc với nhau về mặt pháp lý và đạo đức truyền thống và có thể kéo dài suốt cuộc đời họ;


- Việc giải quyết các vấn đề gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm lý của từng thành viên trong gia đình, có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến định hướng phát triển của người chưa thành niên là thành viên trong gia đình đó; bởi vậy, nếu giải quyết tốt các vấn đề thuộc quan hệ gia đình, nâng cao được ý thức và trách nhiệm của các thành viên của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục con cái sẽ góp phần hạn chế, ngăn ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh để họ phát triển thể chất và nhân cách. Số liệu thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho thấy có tới 71% trong số người chưa thành niên phạm tội là do không được cha mẹ quan tâm chăm sóc đến nơi đến chốn. Theo kết quả nghiên cứu của Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao năm 2010, thì có 8% người chưa thành niên phạm tội có bố mẹ ly hôn; 28% phàn nàn bố mẹ không đáp ứng nhu cầu cơ bản của các em; 49% phàn nàn về cách đối xử của bố mẹ; trong số 2209 học sinh các trường giáo dưỡng được hỏi thì có tới 49,81% học sinh đã sống trong cảnh bị đối xử hà khắc, thô bạo, độc ác của bố mẹ; số em bị bố đánh chiếm 23%, bị dì ghẻ, bố dượng đánh chiếm 20,3%.

1.4. Một số tồn tại, bất cập trong công tác giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên và gia đình tại Tòa án nhân dân


- Theo quy định của Bộ luật hình sự thì hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội bao gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và tù có thời hạn; Bộ luật hình sự cũng quy định hai biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên là: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào trường giáo dưỡng. Thực tế công tác xét xử cho thấy hình phạt cảnh cáo, phạt tiền chưa thực sự phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, cũng như nhu cầu giáo dục của đối tượng này; biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội hầu như chưa được áp dụng; chế tài pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội còn nặng về giam giữ; ranh giới giữa tội phạm và vi phạm hành chính chưa rõ ràng. 
- Về yêu cầu đối với người tiến hành tố tụng trong các vụ án hình sự có bị can, bị cáo là người chưa thành niên 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 302 của Bộ luật tố tụng hình sự thì: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán phải là những người có những hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục cũng như​ về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm của ng​ười ch​ưa thành niên. Tuy nhiên, thực tế thì quy định này dường như chỉ mang tính hình thức và cho đến thời điểm hiện nay ở nước ta chưa có đội ngũ những người tiến hành tố tụng hình sự chuyên xử lý các trường hợp người chưa thành niên phạm tội. Tính đến 
ngày 30-6-2013, Tòa án có 4.957 Thẩm phán (bao gồm 109 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 1.013 Thẩm phán trung cấp, 3.835 Thẩm phán sơ cấp). Tuy nhiên, không có Thẩm phán nào được phân công chuyên giải quyết các vụ án do người chưa thành niên gây ra, mà thực tế các Thẩm phán phải thực hiện việc xét xử đối với cả những bị cáo đã thành niên và bị cáo chưa thành niên. Bên cạnh đó, việc xác định như thế nào là “có những hiểu biết cần thiết” theo yêu cầu của Điều 302 của Bộ luật tố tụng hình sự cũng chưa được hướng dẫn cụ thể. 
- Về hình thức tổ chức phiên toà xét xử vụ án hình sự có người chưa thành niên tham gia là xét xử công khai hay xét xử kín, có xét xử lưu động hay không? 

Điều 307 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Trong trường hợp cần thiết, Toà án có thể quyết định xét xử kín” (đoạn 2 khoản 1). Với quy định này, phần lớn các vụ án có người chưa thành niên là bị cáo được tiến hành xét xử công khai. Trên thực tế, do chưa có hướng dẫn cụ thể về những tiêu chí để quyết định việc xét xử kín hay xét xử công khai nên có không ít trường hợp tương tự thì Toà án này cho rằng cần phải xét xử kín, Toà án khác lại cho rằng cần xét xử công khai. Bên cạnh đó, việc có tiến hành xét xử lưu động những vụ án có bị cáo là người chưa thành niên hay không cũng là vấn đề gây tranh cãi; có ý kiến cho rằng việc xét xử lưu động sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thanh thiếu niên; tuy nhiên, đa số các ý kiến khác cho rằng việc xét xử lưu động người chưa thành niên phạm tội sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm sinh lý của người chưa thành niên sau này, đồng thời việc coi người chưa thành niên như là “công cụ” để tuyên truyền pháp luật là không phù hợp với các nguyên tắc về xử lý người chưa thành niên phạm tội đã được ghi nhận trong Bộ luật hình sự.

- Việc tham gia của đại diện gia đình, nhà trường, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Điều 306 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Đại diện của gia đình bị can, bị cáo, thầy giáo, cô giáo, đại diện của nhà trường, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức xã hội khác nơi bị can, bị cáo học tập, lao động và sinh sống có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng theo quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án...”. Trên thực tế, có nhiều trường hợp người chưa thành niên phạm tội xuất thân từ những gia đình có bố mẹ thiếu sự quan tâm đến con cái; có nhiều trường hợp đã bỏ học, sống lang thang không rõ nơi cư trú; bởi vậy việc yêu cầu gia đình của bị cáo, nhà trường nơi bị cáo học tập tham gia tố tụng để hỗ trợ, giúp đỡ bị can, bị cáo là người chưa thành niên gặp khó khăn và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

- Việc tham gia của người bào chữa 

Theo quy định của pháp luật thì đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên, nếu họ (hoặc người đại diện hợp pháp của họ) không lựa chọn người bào chữa thì cơ quan tiến hành tố tụng phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ hoặc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình. Tuy nhiên, trên thực tế có không nhiều các Luật sư nổi tiếng, có kinh nghiệm tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, không ít trường hợp Luật sư tham gia bào chữa mang tính hình thức. Thực tế này một phần là do trình độ và trách nhiệm nghề nghiệp của một bộ phận Luật sư, một phần là do còn thiếu chế tài cụ thể để áp dụng xử lý đối với những Luật sư không làm hết trách nhiệm của mình, không chấp hành đúng yêu cầu của Toà án. 

- Về cách thức tổ chức phiên toà

Hiện nay, ở nước ta chưa có Toà người chưa thành niên hoặc các phòng xét xử, cách bài trí sắp xếp riêng nào để tiến hành tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Ngoài thành viên Hội đồng xét xử và sự có mặt của Luật sư và người đại diện của bị cáo thì nhìn chung, môi trường Toà án và thủ tục tố tụng tại phiên toà đối với người chưa thành niên về cơ bản giống với người đã thành niên. Nếu trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội cùng với người đã thành niên thì Toà án sẽ mở phiên toà chung để xét xử cả người chưa thành niên và người đã thành niên. Hầu hết những phiên xét xử liên quan đến người chưa thành niên vẫn công khai cho người dân vào xem. Rất nhiều trường hợp được hỏi ý kiến cho biết các yếu tố sau đây khiến người chưa thành niên căng thẳng và sợ hãi:

+ Không khí trang nghiêm của phòng xét xử;

+ Thái độ nghiêm khắc và phương pháp thẩm vấn của các Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên;

+ Thiếu kiến thức về luật pháp, người chưa thành niên không được tư vấn pháp lý đầy đủ trước ngày xét xử;

+ Sự hiện diện của nhiều người trong phòng xét xử;

+ Phải đứng sau vành móng ngựa;

+ Bị gọi là “bị cáo”;

+ Trang phục của Hội đồng xét xử.

Ngoài các vấn đề nêu trên, có ý kiến cho rằng việc người chưa thành niên bị đưa ra xét xử trong một môi trường giống như các bị cáo đã thành niên và trong nhiều trường hợp trong cùng vụ án với bị cáo đã thành niên (nếu họ là đồng phạm trong một vụ án) làm cho người chưa thành niên bị ảnh hưởng tiêu cực từ phía bị cáo đã thành niên và có thể từ phía xã hội.

- Về việc giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, trong đó việc giao con là người chưa thành niên cho cha hay mẹ nuôi cũng có nhiều sai sót như: giao cho người không có đủ điều kiện nuôi con, không hỏi ý kiến của con đã trên 9 tuổi, hoặc không chú ý đến tâm sinh lý của con; không quyết định người có trách nhiệm cấp dưỡng hoặc quyết định mức cấp dưỡng nhưng không bảo đảm cuộc sống của người con. Do Toà án không điều tra về khả năng kinh tế của mỗi bên nên có trường hợp đã buộc đương sự góp phí tổn nuôi con gần hết thu nhập hàng tháng; cũng có trường hợp Tòa án buộc đóng góp phí tổn nuôi con quá thấp hoặc không buộc bên không nuôi con phải đóng góp phí tổn nuôi con, dù họ có khả năng và bên nuôi con kinh tế khó khăn; cũng có trường hợp buộc bên đóng góp phí tổn nuôi con phải đóng một lần, với số tiền lớn, nên họ không có khả năng thi hành.

- Về cơ cấu tổ chức của Tòa án, do chưa có bộ phận chuyên trách để giải quyết các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên cho nên trong quá trình giải quyết tại Tòa án, những lợi ích và nhu cầu chính đáng của người chưa thành niên chưa được quan tâm đúng mức; những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để giải quyết các vụ việc này chưa được tích lũy, trao đổi và trang bị cho các Thẩm phán một cách có hệ thống. Khi giải quyết các vụ án người chưa thành niên phạm tội, việc giải quyết của Tòa án còn nặng về xử lý mà thiếu những biện pháp cụ thể để giúp đỡ, giáo dục họ nhận thức và sửa chữa sai lầm, khuyết điểm; thiếu những cơ chế cụ thể để phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ người chưa thành niên. Đối với những trường hợp người bị hại là người chưa thành niên, việc tham gia tố tụng của họ chủ yếu được thực hiện thông qua người đại diện; chưa có những thủ tục đặc biệt để Tòa án bảo vệ, giúp đỡ những nạn nhân là người chưa thành niên bị tổn thương về tâm sinh lý. Trong các vụ việc về hôn nhân và gia đình, việc giải quyết của Tòa án thường tập trung vào giải quyết các quan hệ giữa những người đã trưởng thành trong gia đình mà chưa quan tâm đúng mức đến lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên có liên quan. Bên cạnh đó, việc chưa có một hệ thống tư pháp riêng, có đội ngũ Thẩm phán, cán bộ chuyên trách với những trình tự, thủ tục riêng để xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, người chưa thành niên cũng là chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tư pháp người chưa thành niên đã được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


II. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Từ nhiều năm nay, vấn đề thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam đã được quan tâm, nghiên cứu và cho đến thời điểm hiện nay việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên là thực sự cần thiết, xuất phát từ các lý do sau đây:


2.1. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên là bước đi cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển gia đình; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói riêng; góp phần thực hiện những mục tiêu đề ra trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó có yêu cầu về đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao.

2.2. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên xuất phát từ những đặc thù về tâm sinh lý của trẻ em, người chưa thành niên đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để có những biện pháp xử lý và những thủ tục tố tụng riêng biệt. Mặc dù Bộ luật tố tụng hình sự nước ta có một chương riêng quy định thủ tục tố tụng đặc biệt đối với người chưa thành niên phạm tội nhưng nhìn chung thủ tục đó thiếu toàn diện hoặc còn mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Trên thực tế, từ tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói chung và người chưa thành niên phạm tội nói riêng vẫn chiếm tỷ lệ cao, tái phạm và nghiêm trọng. 

2.3. Việc thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên xuất phát từ tình hình ngày càng nhiều người chưa thành niên bị xâm hại cần có những biện pháp pháp lý để hỗ trợ, bảo vệ từ phía Tòa án, đặc biệt là những trường hợp bị xâm hại về tình dục, bóc lột sức lao động, bạo hành trong gia đình; xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các vấn đề gia đình có liên quan đến quyền và lợi ích của người chưa thành niên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con là người chưa thành niên. 


2.4. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam sẽ thúc đẩy việc xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ các thông tin và số liệu về các vụ việc liên quan đến gia đình và người chưa thành niên, giúp cho các cơ quan xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách có những thông tin chính xác để đề ra những biện pháp thích hợp trong đấu tranh phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật, công tác chăm sóc, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của trẻ em nói chung và người chưa thành niên nói riêng cũng như công tác bảo vệ và phát triển gia đình Việt Nam.


2.5. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam là bước đi cụ thể để thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ các quyền của trẻ em, người chưa thành niên đã được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới.


III. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

3.1. Các văn kiện của Đảng 

- Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, trong đó có yêu cầu: “Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em... Tổ chức thực hiện tốt Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và các công ước, điều ước quốc tế khác có liên quan mà Nhà nước Việt Nam ký kết hoặc tham gia...”;

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”; “... Chú trọng cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập của thanh niên, thiếu niên, giáo dục và bảo vệ trẻ em...”;

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02-01-2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp trong thời gian tới đã đề ra nhiệm vụ: “Nghiên cứu thành lập Tòa hôn nhân và gia đình” (điểm c mục 2 Phần B của Nghị quyết).

- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra phương hướng: “Tổ chức các cơ quan tư pháp và các chế định bổ trợ tư pháp hợp lý, khoa học và hiện đại về cơ cấu tổ chức và điều kiện, phương tiện làm việc; trong đó xác định Tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm...”; Nghị quyết cũng xác định nhiệm vụ cải cách là: “Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp. Trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân”; “Tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính... Việc thành lập Tòa chuyên trách phải căn cứ vào thực tế xét xử của từng cấp Tòa án, từng khu vực. Đổi mới Tòa án nhân dân tối cao theo hướng tinh gọn với đội ngũ Thẩm phán là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có kinh nghiệm trong ngành” (tiểu mục 2.2 mục 2 Phần II của Nghị quyết).

- Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định: Tổ chức Tòa án theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW gồm 4 cấp là: Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Toà án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao (mục 2 Kết luận 79-KL/TW). 


3.2. Căn cứ pháp lý


- Các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Tòa án: Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình... và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật (Điều 102 của Hiến pháp năm 2013; các điều 18, 23, 30... của Luật tổ chức Tòa án nhân dân). Bên cạnh đó, hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), trong đó có những đổi mới về tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, đổi mới các tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm Thẩm phán và các chức danh tư pháp trong hệ thống Tòa án nhân dân.

- Các quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự về xử lý người chưa thành niên phạm tội:

+ Điều 69 của Bộ luật hình sự quy định: Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa thành niên, các cơ quan tiến hành tố tụng phải xác định khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm trên cơ sở đó phát huy tác dụng của việc xử lý trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở lứa tuổi chưa thành niên.

+ Đối với người bị hại là trẻ em, Bộ luật hình sự có nhiều quy định cụ thể, rõ ràng và chặt chẽ nhằm nghiêm trị những hành vi xâm hại tới tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em. Các chế tài áp dụng cho những trường hợp phạm tội đối với trẻ em đều được Bộ luật hình sự quy định nghiêm khắc hơn nhiều so với những trường hợp phạm tội đối với người đã thành niên.

+ Bộ luật tố tụng hình sự đã dành toàn bộ Chương XXXII, Phần thứ bảy - Thủ tục đặc biệt để quy định về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên. Thủ tục tố tụng đối với người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên được áp dụng theo quy định của Chương này, đồng thời theo những quy định khác của Bộ luật này không trái với những quy định của Chương này bao gồm: Việc tham gia tố tụng của người bào chữa; những người tiến hành tố tụng; những vấn đề phải chứng minh; thành phần Hội đồng xét xử; các biện pháp ngăn chặn; việc giám sát đối với người chưa thành niên phạm tội; việc tham gia tố tụng của gia đình, nhà trường, tổ chức; chấp hành hình phạt tù...
+ Khoản 6 Điều 135 và Điều 137 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định khi lấy lời khai của người bị hại dưới 16 tuổi phải mời cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khác hoặc thầy giáo, cô giáo của người đó tham dự.

+ Điều 59 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định đối với đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất thì người bảo vệ quyền lợi của họ có quyền có mặt khi cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai của người mà mình bảo vệ; kháng cáo phần bản án, quyết định của Toà án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.

+ Về việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại, Điều 105 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định những vụ án về các tội phạm được quy định tại khoản 1 các điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131 và 171 của Bộ luật hình sự chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

Bên cạnh các quy định hiện hành nêu trên, hiện nay Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự đang được bổ sung, sửa đổi, trong đó có nhiều đề xuất liên quan đến việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; các trình tự, thủ tục tố tụng đặc biệt áp dụng đối với người chưa thành niên như: các quy định về biện pháp chuyển hướng; các thủ tục áp dụng biện pháp chuyển hướng; sự tham gia tố tụng của người bị hại là trẻ em, người chưa thành niên...
- Quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Bộ luật tố tụng dân sự về những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án; những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.
- Các quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật hôn nhân và gia đình; Luật con nuôi; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới và Bộ luật dân sự.
- Quy định tại Điều 105 của Luật xử lý vi phạm hành chính về việc giao cho Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với trẻ em và người chưa thành niên. 


3.3. Các văn kiện quốc tế 

- Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em là văn kiện pháp lý có ảnh hưởng lớn nhất đến tư pháp người chưa thành niên do phạm vi điều chỉnh của nó, do mức độ tham gia rộng rãi của các quốc gia và do nó có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các quốc gia thành viên. Các điều khoản có liên quan nhiều nhất đến bản chất và phạm vi của một hệ thống tư pháp dành riêng cho người chưa thành niên bao gồm:

+ Điều 4 yêu cầu các quốc gia thành viên tiến hành tất cả những biện pháp lập pháp, hành pháp và những biện pháp thích hợp khác để thực hiện những quyền của trẻ em đã được ghi nhận trong Công ước. Trong số những quyền đó có 5 nguyên tắc chung mà Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em yêu cầu các quốc gia thành viên phải tuân thủ khi xây dựng chính sách, luật pháp và thực thi pháp luật liên quan đến bất cứ trẻ em nào dưới 18 tuổi: (a) Lợi ích tốt nhất của trẻ em (Điều 3); (b) nguyên tắc không phân biệt đối xử (Điều 2); (c) quyền sống, sinh tồn và phát triển (Điều 6); (d) quyền được lắng nghe của trẻ em (Điều 12); và nhân phẩm của trẻ em (Điều 40.1). 

+ Điều 9 áp dụng đối với mọi trường hợp trẻ em bị buộc phải cách ly khỏi cha mẹ, chẳng hạn trong trường hợp bị lạm dụng, sao nhãng, bóc lột, hoặc tranh chấp về quyền nuôi con. Trong những trường hợp đó, quyết định cách ly của cơ quan có thẩm quyền phải có khả năng được Toà án xem xét lại. Đồng thời, “tất cả các bên có lợi ích liên quan phải có cơ hội tham gia vào quá trình giải quyết và trình bày quan điểm của mình”.

+ Điều 12(2) áp dụng đối với tất cả các loại vụ việc và yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng “trẻ em sẽ được tạo cơ hội để tự mình trình bày ý kiến trong bất cứ thủ tục hành chính và tư pháp nào có ảnh hưởng đến trẻ em hoặc thông qua người đại diện hay bằng một hình thức khác phù hợp với các quy định về tố tụng của nội luật”. 

+ Điều 37 giải quyết vấn đề quyền của trẻ em vi phạm pháp luật bị tước tự do. Ngoài những vấn đề khác, điều luật này đòi hỏi rằng tất cả trẻ em đều phải được đối xử một cách nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm, theo cách thức phù hợp với nhu cầu của con người ở độ tuổi các em. Trẻ em bị tước tự do có quyền được tiếp cận nhanh chóng đối với “trợ giúp pháp lý và những hình thức hỗ trợ thích hợp khác, cũng như có quyền được khiếu nại về tính hợp pháp của việc tước tự do lên Toà án hoặc một cơ quan khác có thẩm quyền, độc lập và khách quan, và được giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng”.

+ Điều 40 yêu cầu các quốc gia thành viên “tìm cách thúc đẩy việc ban hành luật pháp, thiết lập các thủ tục, cơ quan, thiết chế đặc biệt dành cho trẻ em bị cho là, bị truy tố hoặc kết luận là vi phạm pháp luật...”, bao gồm cả quyền của trẻ em được “một cơ quan có thẩm quyền, độc lập và khách quan hoặc một cơ quan tư pháp, trong một cuộc tường trình công bằng theo pháp luật...” nhanh chóng xác định có tội hay không có tội và trẻ em có quyền đề nghị một cơ quan tư pháp có thẩm quyền cao hơn xem xét lại kết luận này.

- Hướng dẫn về hành động đối với trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự - Nghị quyết 1997/30 của Liên hợp quốc - Quản lý tư pháp hình sự (Hướng dẫn Viên) 

+ Điều 11 kêu gọi các quốc gia bảo đảm rằng “những nguyên tắc và quy định của Công ước về Quyền trẻ em và những chuẩn mực cũng như các quy phạm của Liên hợp quốc về tư pháp người chưa thành niên được phản ảnh một cách đẩy đủ trong luật pháp, chính sách và thực tiễn của quốc gia, đặc biệt thông qua việc thiết lập một hệ thống tư pháp người chưa thành niên hướng về trẻ em trong đó bảo đảm quyền của trẻ em, thúc đẩy ý thức của trẻ em về phẩm giá và giá trị, và quan tâm đầy đủ đến độ tuổi của trẻ em, mức độ phát triển và quyền của các em được tham gia đóng góp cho xã hội một cách có ý nghĩa”.
+ Điều 14 quy định rằng cần đặc biệt chú ý đến việc bảo đảm “một thủ tục tư pháp người chưa thành niên mang tính tổng hợp có trọng tâm là trẻ em”, khuyến nghị rằng các chuyên gia độc lập hoặc các hội đồng khác cần rà soát pháp luật hiện hành về tư pháp người chưa thành niên và tác động của hệ thống này đến trẻ em. Điều 14(d) quy định rõ việc khuyến khích các quốc gia “thành lập các Toà án người chưa thành niên có quyền tài phán trước hết đối với người chưa thành niên phạm tội hình sự, thiết lập các thủ tục tố tụng đặc biệt trên cơ sở chú trọng đến những nhu cầu cụ thể của trẻ em”.

- Quy tắc tối thiểu của Liên hợp quốc về quản lý tư pháp người chưa thành niên (Quy tắc Bắc Kinh)


Quy tắc Bắc Kinh nêu rõ: Tư pháp người chưa thành niên là một bộ phận của nền tư pháp quốc gia, bao gồm các quy định pháp luật và việc áp dụng các quy định đó đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật do một hệ thống các cơ quan tài phán và một đội ngũ những người tham gia vào các hoạt động tư pháp thực hiện theo nguyên tắc coi hạnh phúc và sự cải tạo của người chưa thành niên là mục tiêu hàng đầu, đồng thời duy trì trật tự công cộng và đạo đức xã hội, đảm bảo việc xử lý người chưa thành niên phạm pháp luôn phù hợp, tương xứng với hoàn cảnh, động cơ và hành vi vi phạm pháp luật của họ.

- Hướng dẫn của Liên hợp quốc về phòng ngừa vi phạm pháp luật của người chưa thành niên (Hướng dẫn Riyadh)

Quy tắc 52 kêu gọi các chính phủ ban hành và thực thi “luật và thủ tục để thúc đẩy và bảo vệ quyền và lợi ích của người chưa thành niên”. 
- Quy tắc tối thiểu của Liên hợp quốc về các biện pháp không giam giữ (Quy tắc Tokyo) 

Quy tắc khuyến nghị các quốc gia phát triển nhiều biện pháp không giam giữ để áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội từ giai đoạn tiền xét xử đến sau khi kết án. Quy tắc quy định rằng cần có nhiều hình thức chế tài dựa vào cộng đồng cho Thẩm phán lựa chọn.

- Quy tắc của Liên hợp quốc về bảo vệ người chưa thành niên bị tước tự do (JDLs)

Văn kiện này chứa đựng một tập hợp các quy phạm và chế định cụ thể để áp dụng trong trường hợp người chưa thành niên bị tước tự do trong bất cứ giai đoạn tố tụng nào. Văn kiện này được áp dụng đối với nhiều loại thiết chế, bao gồm cả các thiết chế có mục đích hình sự, cải tạo, giáo dục hay bảo vệ. Quy tắc đã ghi nhận và mở rộng Điều 37 của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và Quy tắc Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng việc tước tự do phải là giải pháp cuối cùng và áp dụng trong thời gian ngắn nhất có thể. 

- Nghị định thư không bắt buộc bổ sung CƯQTE về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hoá phẩm khiêu dâm sử dụng trẻ em

Nghị định thư yêu cầu các quốc gia phải tiến hành tất cả các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền và lợi ích của người bị hại chưa thành niên trong tất cả các giai đoạn của quá trình tư pháp hình sự và đặc biệt là phải áp dụng những thủ tục trong đó các nhu cầu đặc biệt của bị hại là người chưa thành niên, bao gồm cả các nhu cầu đặc biệt của các em khi với tư cách là người làm chứng, sẽ được nhìn nhận. Nghị định thư kêu gọi các quốc gia thành viên bảo đảm rằng hệ thống tư pháp hình sự sẽ đối xử với trẻ em là người bị hại của tội phạm thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định thư trên cơ sở cân nhắc trước tiên đến lợi ích của trẻ em. 
3.4. Kinh nghiệm của một số nước ngoài

Ở các nước trên thế giới, tuy có chung nhận thức về việc người chưa thành niên là nhóm đối tượng chưa trưởng thành về thể chất và tinh thần, cần có sự bảo vệ, chăm sóc đặc biệt, cần có một thủ tục tư pháp riêng áp dụng đối với họ nhưng do những đặc điểm về tổ chức thực hiện quyền lực tư pháp, các yếu tố lịch sử, xã hội... cách thức tổ chức cơ quan tư pháp có chức năng giải quyết những vấn đề về gia đình và người chưa thành niên ở mỗi nước có sự khác nhau. Có quốc gia thành lập hệ thống Tòa án độc lập với các Tòa án thông thường ở cả cấp sơ thẩm và phúc thẩm để giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên (như Australia); có quốc gia chỉ thành lập các Tòa án chuyên biệt độc lập ở cấp sơ thẩm để giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên còn thẩm quyền phúc thẩm vẫn thuộc các Tòa án thông thường cấp trên (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan); có quốc gia giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên cho các Thẩm phán chuyên trách, nhóm Thẩm phán chuyên trách hoặc một bộ phận chuyên trách của Tòa án thông thường (như ở Pháp).
Về thẩm quyền tài phán, trên thế giới, có ba hướng tiếp cận chính trong việc xây dựng các hệ thống tư pháp dành riêng cho người chưa thành niên dựa trên những lý luận khác nhau về bản chất của thời kỳ niên thiếu, về vai trò của nhà nước trong các vấn đề gia đình và về các nhu cầu của xã hội; cụ thể là các hướng tiếp cận sau: 

(1) Mô hình Toà cho trẻ em có nguy cơ (Mô hình an sinh phúc lợi)

Mô hình hệ thống tư pháp riêng cho trẻ em được xây dựng lần đầu tiên tại Cook County, bang Illinois (Mỹ) vào năm 1899. Mô hình Toà án người chưa thành niên mới mẻ này được trao quyền tài phán đối với 3 nhóm trẻ em: trẻ em bị cáo buộc phạm tội; trẻ em bị xâm hại, sao nhãng hoặc bóc lột; và trẻ em không còn sự chăm sóc của cha mẹ do cha mẹ đã mất, bị tàn tật hoặc các lý do khác. Lý do để đưa tất cả những đối tượng trẻ em này vào phạm vi tài phán của một hệ thống Toà chuyên biệt dựa trên quan điểm nhìn nhận tất cả những trẻ em đó là những đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị tổn hại do độ tuổi và hoàn cảnh của các em nên cần phải có sự can thiệp của Nhà nước để bảo vệ, chăm sóc và hướng dẫn các em. Những người đầu tiên sáng lập ra mô hình Toà án người chưa thành niên đã xây dựng quan điểm về một hệ thống Toà án chuyên biệt trong đó những nhu cầu đặc biệt, riêng có của trẻ em được thừa nhận và xem xét. Không lâu sau khi bang Illinois thông qua Đạo luật về Toà án người chưa thành niên, các bang và nhiều quốc gia khác cũng đã lần lượt xây dựng những mô hình tương tự. Chính mô hình Toà cho trẻ em có nguy cơ này đã trở thành thành phần cốt lõi của rất nhiều hệ thống Toà án người chưa thành niên hiện đang được sử dụng trên thế giới.

Mặc dù, thẩm quyền tài phán của mô hình Toà án người chưa thành niên này bao gồm 3 nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao như kể trên, nhưng thực tế cho tới những năm 1970, hầu hết các vụ án mà Toà án người chưa thành niên xử lý là những vụ việc người chưa thành niên bị cáo buộc có những hành vi sai trái, cả hành vi phạm tội lẫn những hành vi không mang tính chất tội phạm như bỏ nhà hoặc trốn học. Hướng tiếp cận này trong việc xử lý những hành vi vi phạm của thanh thiếu niên thường được gọi là mô hình “phục hồi” hay mô hình “an sinh phúc lợi”.

Do mô hình an sinh phúc lợi tập trung chủ yếu vào việc “chẩn đoán” và “điều trị” cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật nên hình thái ban đầu của Toà án đã được tổ chức phù hợp để đáp ứng những mục tiêu này. Thứ nhất, các phiên toà luôn được xét xử kín để bảo vệ thông tin nhận diện của trẻ em và cho phép những em này khi trưởng thành có một “lý lịch sạch”. Thứ hai, Toà án người chưa thành niên hoạt động mang tính không chính thức hơn so với Toà án dành cho người trưởng thành rất nhiều trong đó Thẩm phán đóng vai trò của một vị phụ huynh nghiêm khắc hơn là vai trò người bảo vệ pháp luật. Thứ ba, các cán bộ giám sát thử thách và cán bộ thi hành án được trao quyền tự chủ rộng rãi trong việc quyết định áp dụng các biện pháp phục hồi cho người chưa thành niên vào lúc nào và theo cách nào. Tuy nhiên, quy định này cũng có hạn chế là nhiều khi, chính việc trao quyền quyết định đó lại dẫn đến tình trạng có những thanh thiếu niên bị buộc sống trong các cơ sở giam giữ trong thời gian dài hơn thời hạn áp dụng với người trưởng thành vi phạm cùng một tội danh.

Trong những năm 60 của thế kỷ trước, Toà án Tối cao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ra một phán quyết quan trọng trong một vụ án mà phán quyết đó đã làm thay đổi phương thức hoạt động của các hệ thống Toà án người chưa thành niên trên toàn nước Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Trong vụ án In re Gault, Toà án đã kết luận rằng người vi phạm chưa thành niên đã phải chịu tình cảnh “trên đe dưới búa”. Một mặt, người chưa thành niên có ít quyền hơn so với người trưởng thành. Mặt khác, các cán bộ giám sát chấp hành thử thách lại không có được những nguồn lực cần thiết để thực hiện trách nhiệm hỗ trợ phục hồi cho người chưa thành niên. Do đó, nhiều trẻ em đã bị tước tự do trong những khoảng thời gian dài mà không được nhận bất cứ một dịch vụ điều trị hay phục hồi nào. Trong những vụ án sau đó của Gault, Toà án đã quy định trẻ em vi phạm pháp luật có một số quyền lợi tố tụng nhất định như quyền được có Luật sư, quyền được xuất hiện trước Toà và đối chất với nhân chứng, quyền được im lặng và quyền được cơ quan công quyền chứng minh rằng vụ án liên quan đến họ được kết luận trên cơ sở “không còn nghi vấn thực tế nào nữa”.

(2) Mô hình Tư pháp Người chưa thành niên (Mô hình trừng phạt)

Từ đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, một số nước phương Tây bắt đầu chuyển dần từ mô hình an sinh phúc lợi sang thay thế bằng những hướng tiếp cận mang tính chất trừng phạt đối với tội phạm do người chưa thành niên thực hiện, tức là giảm sự tập trung vào nhu cầu của người chưa thành niên và tăng sự tập trung vào bản chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Có một số lý do dẫn đến xu hướng thay đổi này như sau:

Thứ nhất, do xu hướng ngày càng gia tăng của tội phạm nguy hiểm mà người chưa thành niên thực hiện tại những quốc gia này trong những năm 
từ 1950 đến 1980. 

Thứ hai, các phương tiện truyền thông đại chúng đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm dấy lên những mối lo ngại của xã hội về tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện bằng việc tập trung đưa tin một số lượng nhỏ (không mang tính đại diện) các vụ án nổi bật. Không ở nơi nào xu hướng thay đổi này lại diễn ra rõ rệt như ở Mỹ, nơi luật pháp đã được sửa đổi để cho phép ngày càng nhiều thanh thiếu niên bị xử lý giống với người trưởng thành và các mục tiêu của hệ thống Toà án cho người chưa thành niên chuyển từ các yêu cầu điều trị và phục hồi sang yêu cầu về trách nhiệm và trừng phạt. Với sự thay đổi này, Toà án và trại giam đã phải chịu một gánh nặng quá lớn khi phải xử lý cả những trường hợp vi phạm không nghiêm trọng. Phong trào nhấn mạnh về trừng phạt trong xử lý tội phạm là người chưa thành niên này cũng diễn ra tại các quốc gia Anglo-Saxon khác bao gồm Canada, Anh, và Xứ Wales.

Trong những năm cuối thế kỷ 20, các quốc gia đã rời bỏ mô hình an sinh phúc lợi đang xem xét lại quyết định đó của mình. Nguyên nhân có hiện tượng này là do tỷ lệ tội phạm người chưa thành niên đã giảm ổn định. Hơn nữa, các nghiên cứu đã cho thấy rằng hướng tiếp cận “cứng rắn” đối với tội phạm chưa thành niên đã không đem lại hiệu quả trong việc giảm thiểu tỷ lệ tái phạm hay hỗ trợ quá trình phát triển tích cực của người chưa thành niên.

(3) Mô hình Toà Gia đình

Mô hình Toà án thứ 3 đã xuất hiện trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây là mô hình “Toà gia đình”. Trong khi mô hình trẻ em và người chưa thành niên có nguy cơ cao tập trung chủ yếu vào chính trẻ em hoặc người chưa thành niên đó, vào hành động của họ, thì mô hình Toà gia đình lại đặt hành vi của trẻ em trong một bối cảnh rộng hơn, đó là hoàn cảnh gia đình của các em. Các vấn đề về hành vi của trẻ có thể nảy sinh vì những gì đang diễn ra trong gia đình các em, nhưng chính hành vi của các em đôi khi cũng lại là những tác nhân làm tăng mâu thuẫn trong gia đình. Ngày càng có nhiều căn cứ cho thấy rằng một trong những phương thức hữu hiệu nhất để hỗ trợ các gia đình và con cái họ chính là việc củng cố gia đình. Mục đích của mô hình Toà gia đình là đưa tất cả các vấn đề gia đình vào xử lý trong một quá trình tố tụng với một mô hình Toà án chuyên biệt và đội ngũ hỗ trợ dịch vụ xã hội. Cách tiếp cận này cho phép Thẩm phán nhìn nhận một bức tranh đầy đủ hơn về những gì đang diễn ra trong gia đình, từ đó có thể thu thập thông tin và áp dụng một biện pháp xử lý mang tính trị liệu hướng vào cả gia đình lẫn bản thân người chưa thành niên.

Phần thứ hai
QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU, THẨM QUYỀN VÀ MÔ HÌNH 
CỦA TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
 
Các quan điểm chỉ đạo đối với việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam được xác định như sau:

1.1. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên phải phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, phát triển gia đình; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói riêng;
1.2. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên phải xuất phát từ vị trí, chức năng và yêu cầu nhiệm vụ của Tòa án nhân dân trong tình hình mới, đó là: Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao;
1.3. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên phải tiến hành đồng bộ với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân đã được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 và Kết luận số 79-KL/TW ngày 28-7-2010 của Bộ Chính trị, trong đó có định hướng về việc thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực, Tòa án nhân dân cấp cao, định hướng về đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao;
1.4. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; có lộ trình và bước đi thích hợp;

1.5. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên phải kế thừa những yếu tố truyền thống hợp lý; tham khảo có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài; bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền con người, quyền trẻ em và người chưa thành niên.
II. MỤC TIÊU CỦA VIỆC THÀNH LẬP TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây:

2.1. Đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên; góp phần bảo vệ và phát triển gia đình Việt Nam; thúc đẩy và phát triển các biện pháp bảo vệ trẻ em, người chưa thành niên phù hợp với pháp luật quốc tế và thông lệ quốc tế; trong đó tập trung hướng việc quan tâm đến trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và trẻ em, người chưa thành niên là nạn nhân của những hành vi phạm tội, những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình;
2.2. Chuyên môn hóa công tác giải quyết các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và thời hạn giải quyết các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên tại Tòa án nhân dân;
2.3. Góp phần hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cải tư pháp đã được xác định trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng;
2.4. Bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ các quyền con người, quyền của trẻ em đã được ghi nhận trong các văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới.
III. ĐỀ XUẤT THẨM QUYỀN VÀ MÔ HÌNH CỦA TÒA GIA ĐÌNH 
VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 
3.1. Đề xuất về thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
 

Việc xác định hợp lý thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên là rất cần thiết, bảo đảm cho Tòa hoạt động có hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra. Xuất phát từ vị trí, vai trò của Tòa án nhân dân được quy định trong Hiến pháp và Luật tổ chức Tòa án nhân dân, thì thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên là xét xử các vụ án và giải quyết các vụ việc có liên quan đến gia đình và người chưa thành niên theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tố tụng dân sự hoặc giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. Để hoạt động của Tòa gia đình và người chưa thành niên bảo đảm được tính chuyên môn hóa, tập trung vào đối tượng bị xử lý là người chưa thành niên; các nạn nhân là trẻ em, người chưa thành niên cần được bảo vệ, hỗ trợ đặc biệt từ phía Tòa án; đồng thời gắn việc xử lý các vụ việc về người chưa thành niên với việc giải quyết các mối quan hệ gia đình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cha mẹ với con là người chưa thành niên; hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ những mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình đối với trẻ em, người chưa thành niên, thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên được xác định như sau:

- Về hình sự, căn cứ vào đối tượng là trẻ em, người chưa thành niên trực tiếp bị xử lý hoặc chịu tác động trực tiếp từ quyết định của Tòa án, Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết các vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên. Trường hợp trong cùng vụ án có bị cáo là người chưa thành niên, có bị cáo là người đã thành niên thì Tòa này xét xử toàn bộ vụ án (nếu không tách được vụ án) hoặc nếu có thể thì tách để xử lý người chưa thành niên tại Toà gia đình và người chưa thành niên, bị cáo là người đã thành niên sẽ xét xử ở Tòa thông thường. Việc xác định thẩm quyền giải quyết các vụ án mà bị cáo là người chưa thành niên - nhóm đối tượng trực tiếp bị xử lý là nhiệm vụ chủ yếu về hình sự của Tòa gia đình và người chưa thành niên nhằm chuyên môn hóa đội ngũ Thẩm phán, xây dựng và hoàn thiện thủ tục xét xử thân thiện đối với các bị cáo là người chưa thành niên theo những chuẩn mực quốc tế (như thủ tục tố tụng tại phiên tòa, cách bố trí phòng xét xử, phương pháp điều hành của Thẩm phán...). Khi giải quyết các vụ án hình sự mà bị cáo là người chưa thành niên, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án áp dụng chế tài hình sự hoặc áp dụng biện pháp chuyển hướng theo quy định của pháp luật đối với họ. 

Đối với trường hợp người bị hại là người chưa thành niên và bị cáo là người đã trưởng thành thì Tòa gia đình và người chưa thành niên chỉ giải quyết những vụ việc mà người bị hại bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý cần sự hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ từ phía Tòa án hoặc những trường hợp cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do họ không có môi trường gia đình lành mạnh như những trẻ em, người chưa thành niên khác (như trường hợp người bị hại bị xâm phạm nghiêm trọng về tình dục, bị bạo hành, bị bóc lột sức lao động hoặc không có người chăm sóc, nuôi dưỡng). Đối với những trường hợp khác thì vụ án vẫn được giải quyết ở Tòa án thông thường để bảo đảm việc xét xử nghiêm minh đối với bị cáo là người đã trưởng thành theo thủ tục tố tụng chung; tuy nhiên vẫn có những thủ tục riêng biệt để áp dụng đối với người bị hại là người chưa thành niên và trong trường hợp này, các quyền và nghĩa vụ tố tụng của người bị hại có thể thực hiện thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

- Về dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 27 và các yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 28 của Bộ luật tố tụng dân sự có liên quan đến quyền và lợi ích của người chưa thành niên; cụ thể là:

(1) Ly hôn có tranh chấp về nuôi con;

(2) Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

(3) Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

(4) Tranh chấp về cấp dưỡng;

(5) Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về công nhận hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

(6) Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

(7) Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.
- Về thẩm quyền xử lý hành chính, xem xét quyết định biện pháp xử lý hành chính đối với trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.
3.2. Đề xuất mô hình Tòa gia đình và người chưa thành niên 
Tòa gia đình và người chưa thành niên không phải là “Tòa án đặc biệt” cũng như không phải được thành lập thành một hệ thống Tòa án độc lập, song song với hệ thống Tòa án nhân dân sẽ được thành lập theo Nghị quyết 
số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu chủ yếu của việc thành lập Tòa này là thành lập bộ phận chuyên trách của Tòa án chuyên xét xử các vụ án và giải quyết các vụ việc có liên quan đến người chưa thành niên - đối tượng đặc biệt cần có sự quan tâm từ phía Tòa.
 Vì vậy, xét về bản chất, Tòa gia đình và người chưa thành niên có thể là một Tòa chuyên trách nằm trong hệ thống Tòa án nhân dân, đồng thời cũng có thể là bộ phận những Thẩm phán chuyên trách giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên. Theo đó, việc thành lập Tòa này phải gắn với việc tổ chức Tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp; cụ thể như sau:
- Trường hợp thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị, thì so với Tòa án nhân dân cấp huyện hiện nay, tổ chức của Tòa án này sẽ lớn mạnh hơn nhiều. Số vụ việc hàng năm Tòa án giải quyết sẽ tăng lên nhất là ở các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực ở các đô thị. Số lượng Thẩm phán cũng sẽ tăng tương ứng. Đây là điều kiện cơ bản để tiến hành việc cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực theo loại quan hệ xã hội, loại vụ việc và chuyên môn hóa đội ngũ Thẩm phán. Theo đó, tùy theo số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải giải quyết ở từng khu vực, đội ngũ Thẩm phán, công chức, Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực ở những nơi có đủ điều kiện (nếu được thành lập) sẽ thành lập các tòa chuyên trách như: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa gia đình và người chưa thành niên. Trong trường hợp này, Tòa gia đình và người chưa thành niên là một Tòa chuyên trách trong Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực. Trường hợp do số lượng các vụ việc về người chưa thành niên không nhiều thì có thể chưa thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở khu vực đó nhưng phải có những Thẩm phán chuyên trách giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên.
- Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng và hiện có các tòa chuyên trách như: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa hành chính. Tùy theo số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải giải quyết và đội ngũ Thẩm phán, công chức, có thể thành lập thêm Tòa gia đình và người chưa thành niên để xem xét, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên theo thẩm quyền. Trường hợp do số lượng các vụ việc về người chưa thành niên hạn chế thì có thể chưa thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở tỉnh đó nhưng phải có những Thẩm phán chuyên trách giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên.

- Tòa án nhân dân cấp cao (nếu được thành lập) sẽ có thẩm quyền xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị; giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị. Để thực hiện các thẩm quyền này, trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao sẽ có các Tòa chuyên trách và các Tòa phúc thẩm, trong đó sẽ thành lập Tòa chuyên trách về gia đình và người chưa thành niên để giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên.
 - Tòa án nhân dân tối cao nếu đổi mới tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và Hiến pháp năm 2003 thì số lượng Thẩm phán chỉ còn từ 13 - 17 người, là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có kinh nghiệm xét xử và có uy tín cao trong xã hội. Do Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có số lượng hạn chế như trên nên không tổ chức các Tòa chuyên trách ở Tòa án nhân dân tối cao như hiện nay mà cần đổi mới các cơ quan xét xử của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng hình thành các Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm. Theo đó, cần có các Thẩm phán chuyên trách về lĩnh vực gia đình và người chưa thành niên để tham gia Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án có liên quan đến gia đình và người chưa thành niên. 

Phần thứ ba

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THÀNH LẬP 
TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
I. HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ

Để thành lập được Toà gia đình và người chưa thành niên cần sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; trong đó, có Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân, Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật tố tụng dân sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cụ thể là:

- Sửa đổi, bổ sung quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân các cấp và các Tòa chuyên trách trong hệ thống Tòa án nhân dân (Điều 18, 23, 30... Luật tổ chức Tòa án nhân dân hiện hành);

- Sửa đổi, bổ sung các quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân về tiêu chuẩn của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân tham gia giải quyết các vụ việc tại Tòa gia đình và người chưa thành niên; trình tự, thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán, Hội thẩm của Tòa gia đình và người chưa thành niên;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến người chưa thành niên theo hướng sau đây:
+ Nghiên cứu đề xuất xây dựng thủ tục đặc thù áp dụng trong xét xử các vụ án hình sự liên quan đến người chưa thành niên cho phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lý, bảo đảm tính thân thiện, tránh tác động tiêu cực đến sự phát triển và tái hòa nhập cộng đồng của họ. Đặc biệt chú trọng đến nguyên tắc giữ bí mật đời tư cho người chưa thành niên;
+ Quy định cụ thể, chi tiết mối quan hệ phối hợp giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra và các cơ quan, tổ chức khác (các cơ quan, tổ chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em) trong việc giải quyết các vụ việc về người chưa thành niên vi phạm pháp luật;

+ Quy định cụ thể, chi tiết thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự; thời hạn xét xử các vụ án hình sự có liên quan đến người chưa thành niên cần ngắn hơn các vụ án thông thường nhằm sớm ổn định tâm lý và đời sống của họ;
+ Bảo đảm có hiệu quả nhất quyền của người chưa thành niên trong hoạt động tố tụng tại Tòa án nhân dân trong đó có quyền được đại diện, quyền được bào chữa, quyền được tôn trọng nhân phẩm, quyền được suy đoán vô tội...;
+ Thẩm phán phải có những hiểu biết cần thiết về tâm lý học, về khoa học giáo dục cũng như hoạt động đấu tranh phòng và chống tội phạm của người chưa thành niên, không được áp dụng các suy luận máy móc;
+ Những yêu cầu cần xác định rõ trong vụ án có người chưa thành niên phạm tội. Ngoài các vấn đề chung cần phải chứng minh, Tòa án cần phải làm rõ các nội dung như: tuổi, trình độ phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức về hành vi phạm tội; điều kiện sinh sống và giáo dục, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, tác động và xúi giục từ phía người thành niên...;
+ Những yêu cầu về áp dụng biện pháp ngăn chặn;
+ Những yêu cầu về bào chữa;
+ Những yêu cầu về việc tham gia tố tụng của gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội;
+ Những yêu cầu về thành phần Hội đồng xét xử. Ngoài yêu cầu đối với Thẩm phán hoạt động chuyên trách, Hội thẩm tham gia xét xử phải là người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý học, thanh niên, phụ nữ... giúp Tòa án ra quyết định có căn cứ pháp luật, tính thuyết phục cao, nâng cao tác dụng giáo dục, phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội;
+ Những yêu cầu đối với hình thức phòng xét xử, tổ chức phiên tòa xét xử bảo đảm tính thân thiện, giữ bí mật đời tư, tránh tác động tiêu cực đến tâm lý và tái hòa nhập cộng đồng của người chưa thành niên.
- Sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự, theo hướng sau đây:
+ Có một phần riêng (hoặc Chương riêng) quy định thủ tục tố tụng đặc thù để giải quyết các vụ việc về gia đình có liên quan đến người chưa thành niên (người chưa thành niên là đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan, người làm chứng...);
+ Xây dựng thủ tục đơn giản (thủ tục rút gọn) để giải quyết nhanh, kịp thời các vụ việc về gia đình có liên quan đến người chưa thành niên;
+ Sửa đổi các quy định về thời hạn chuẩn bị giải quyết các vụ việc theo hướng ngắn hơn các vụ việc dân sự thông thường;
+ Sửa đổi các quy định về nghĩa vụ chứng minh, thu thập chứng cứ, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, hòa giải áp dụng đối với các vụ việc về gia đình có liên quan đến người chưa thành niên;
+ Thành phần tiến hành hòa giải, thành phần Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc hôn nhân và gia đình phải đặc biệt được quan tâm ngoài việc họ có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thì họ phải có các kiến thức về tâm sinh lý của người chưa thành niên, kiến thức xã hội... bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ;
+ Hình thức phòng hòa giải, phòng xét xử các vụ án, phòng giải quyết việc hôn nhân và gia đình cần được đổi mới theo hướng thân thiện với người chưa thành niên;
+ Hình thức tổ chức phiên tòa xét xử bảo đảm ít tác động đến tâm lý và sự phát triển của người chưa thành niên và tôn trọng bí mật đời tư của họ.

- Xây dựng mới các quy định về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng:
Xây dựng mới các quy định về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo hướng giao thẩm quyền này cho Tòa gia đình và người chưa thành niên.

II. XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC
Để Tòa gia đình và người chưa thành niên được thành lập và hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra thì cần có các Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký chuyên trách tham gia giải quyết các vụ án có bị cáo là người chưa thành niên và những vụ việc về hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, tham khảo kinh nghiệm của một số nước thì ngoài các Thẩm phán, Hội thẩm và Thư ký còn có các nhân sự khác tham gia như Trợ giúp viên của Toà án gia đình và người chưa thành niên (có trách nhiệm thu thập và cung cấp các thông tin về đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh phạm tội của người chưa thành niên...), Điều đình viên của Toà án gia đình và người chưa thành niên (những hoà giải viên chuyên nghiệp được Toà án bổ nhiệm có thời hạn và thường trực tại Toà án để làm công việc hoà giải). Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tối cao thì trung bình mỗi năm Tòa án giải quyết khoảng 3.213 vụ người chưa thành niên phạm tội; 2.000 vụ người chưa thành niên bị xâm phạm tình dục, bạo hành, bóc lột sức lao động; 61.000 vụ việc về hôn nhân và gia đình có liên quan đến người chưa thành niên; nếu tính trung bình mỗi Thẩm phán một năm giải quyết 60 vụ việc thì cần 1.104 Thẩm phán để giải quyết các vụ việc này.
Tại Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28/3/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tổng biên chế và số lượng Thẩm phán của Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp đã bổ sung cho các Toà án nhân dân địa phương đến năm 2013 là 1.713 biên chế; theo đó tổng số biên chế của Toà án nhân dân các cấp là 15.237 người; bao gồm:

- Tổng biên chế của Toà án nhân dân tối cao là 722 người, trong đó có 120 Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (được giữ nguyên theo Nghị quyết 
số 770/2009/UBTVQH12 ngày 23/02/2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội); 

- Tổng biên chế của Toà án nhân dân cấp tỉnh là 4.088 người, trong đó có 1.170 Thẩm phán trung cấp;

- Tổng biên chế của Toà án nhân dân cấp huyện là 10.427 người, trong đó có 4.865 Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp.

Để chuẩn bị nhân lực cho Tòa gia đình và người chưa thành niên, trước mắt Tòa án nhân dân tối cao sẽ xây dựng cơ cấu và điều chuyển biên chế, số lượng Thẩm phán, Thư ký, Trợ giúp viên, Điều đình viên, đội ngũ lãnh đạo đối với các Tòa gia đình và người chưa thành niên trên cơ sở biên chế hiện có; đồng thời căn cứ vào yêu cầu thực tế để xác định số lượng biên chế cần thiết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; các Hội thẩm nhân dân sẽ được lựa chọn từ các cơ quan, tổ chức làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác gia đình, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
III. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
Tòa gia đình và người chưa thành niên được thành lập không phải là một hệ thống Toà án với những trụ sở hoàn toàn mới mà là những Tòa chuyên trách nằm trong hệ thống Tòa án hiện hành. Do đó, sẽ không nhất thiết phải xây dựng ngay một hệ thống trụ sở để các Tòa gia đình và người chưa thành niên hoạt động; tuy nhiên, cũng cần có sự chuẩn bị kinh phí cho công tác đào tạo, đào tạo lại, công tác chuẩn bị để tuyển dụng, bổ nhiệm và sắp xếp lại nhân lực. Bên cạnh đó, do có những đặc thù về lứa tuổi, tâm sinh lý của người chưa thành niên, chúng ta cần có những phòng xét xử thân thiện với các em trong đó có bố trí lại vị trí chỗ ngồi và trang trí thêm một số dụng cụ để làm sao tạo được không khí thân thiện, gần gũi đối với người chưa thành niên tham dự phiên toà. 

Về công tác đào tạo, hiện nay, Toà án chưa có đội ngũ những người làm công tác chuyên trách giải quyết các vụ án có người tham gia tố tụng là người chưa thành niên và những vụ việc về gia đình (chỉ có một số ít cán bộ có kinh nghiệm trong giải quyết các vụ án thuộc loại này). Bởi vậy, khi thành lập Toà án gia đình và người chưa thành niên sẽ thiếu những người có năng lực chuyên sâu và những kỹ năng đặc biệt để giải quyết tốt các vụ việc. Do đó, để chuẩn bị cho việc thành lập Toà án chuyên trách này, cần phải triển khai công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Điều tra viên và Điều đình viên của Toà gia đình và người chưa thành niên những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Căn cứ vào số lượng Thẩm phán dự kiến, số lượng Thư ký, Điều tra viên, Điều đình viên tương ứng thì cần mở khoảng 44 khóa đào tạo nghiệp vụ (mỗi khóa 100 người) với chi phí khoảng 200 triệu đồng/1 khóa. Kinh phí này sẽ được dự toán và lấy từ kinh phí đào tạo của Tòa án. 

Kinh phí để bố trí lại phòng xét xử thân thiện đối với người chưa thành niên sẽ không lớn. Nguồn kinh phí này trước hết và chủ yếu tập trung từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, có thể tranh thủ sự ủng hộ về tài chính từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các nguồn khác với mục đích là đem lại những lợi ích tốt nhất cho gia đình và người chưa thành niên. 

IV. BẢO ĐẢM TÍNH ĐỒNG BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
Hoạt động của Tòa án có liên quan chặt chẽ đến công tác điều tra, truy tố của các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp. Vì vậy, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cũng cần có bộ phận chuyên trách (được cơ cấu và sắp xếp lại trên cơ sở biên chế hiện có) hoặc những Điều tra viên, Kiểm sát viên chuyên trách để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố đối với người chưa thành niên phạm tội và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc của Tòa gia đình và người chưa thành niên.
Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

Sau khi Đề án được trình và thông qua, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cấp, các ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.1. Đảng đoàn Quốc hội cùng Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung chỉ đạo việc triển khai xây dựng các dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và các dự án Luật, Pháp lệnh có liên quan khác;
1.2. Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao phối hợp Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án về bổ sung biên chế, đào tạo nguồn tuyển dụng và bổ nhiệm Thẩm phán và các chức danh khác cho Tòa gia đình và người chưa thành niên; chuẩn bị phương án điều động, sắp xếp, tuyển chọn, đào tạo và bổ nhiệm đội ngũ công chức, viên chức, Thẩm phán, Hội thẩm cho Tòa gia đình và người chưa thành niên;
1.3. Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao phối hợp Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch đầu tư, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Tòa án, đáp ứng việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên;
1.4. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có trách nhiệm quán triệt, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành có liên quan trong việc thực hiện Đề án; thường xuyên tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện Đề án; phát hiện, đề xuất phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh có liên quan đến việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên để có chỉ đạo kịp thời.
II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

2.1. Kế hoạch triển khai 2013-2015
- Xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội các dự án Luật, Pháp lệnh (sửa đổi, bổ sung);
- Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai xây dựng Tòa gia đình và người chưa thành niên theo các văn bản pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung và Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Kế hoạch triển khai sau năm 2015
Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, cơ sở pháp lý và điều kiện khác cho việc tổ chức và hoạt động của Tòa gia đình và người chưa thành niên; bảo đảm hoàn thiện việc triển khai thực hiện Đề án trước năm 2020. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của Đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam. Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao xin trân trọng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương xem xét, chỉ đạo. 

	Nơi nhận:
- Bộ Chính trị; Ban Bí thư;
- Đ/c Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước, 
  Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW;

- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng TANDTC;

- Lưu: VP, VKHXX (TANDTC). 
	BAN CÁN SỰ ĐẢNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO










� Điều 27 của BLTTDS quy định:


 Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án


1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.


2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.


3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.


4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.


5. Tranh chấp về cấp dưỡng.


6. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.


Điều 28 của BLTTDS quy định: 


Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án


1. Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật.


2. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.


3. Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.


4. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.


5. Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.


6. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.


7. Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.


� Xem tiểu mục 3.3 mục III Đề án; tr. 12.


� Thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên được đề xuất trên cơ sở tham khảo việc phân định thẩm quyền cho Tòa án về người chưa thành niên của một số nước trên thế giới, trong đó có Tòa án trẻ em bang Victoria, Australia và Tòa án gia đình của Nhật Bản; cụ thể:


- Tòa án trẻ em Victoria được chia thành hai bộ phận: (1) Tòa bảo vệ trẻ em: có thẩm quyền xét xử các vụ án liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người chưa thành niên trong quan hệ gia đình; xem xét các đề nghị ra lệnh can thiệp bảo vệ trẻ em; (2) Tòa hình sự: có thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự (bao gồm cả tội vi cảnh) liên quan đến vi phạm pháp luật của trẻ em và người chưa thành niên. Tòa hình sự Koori là Tòa án đặc biệt chuyên xét xử các vụ án trẻ em và người chưa thành niên các tộc người thiểu số phạm tội, trừ tội phạm về tình dục.


- Tòa gia đình của Nhật bản có thẩm quyền: (1) tài phán đối với trẻ em, người chưa thành niên dưới 20 tuổi vi phạm pháp luật; (2) giải quyết những vụ việc về gia đình như: ly hôn, trách nhiệm cấp dưỡng, xác định quyền nuôi dưỡng con... 





� Theo quy định tại Điều 3 của Công ước về quyền trẻ em thì: “Trong tất cả những hành động liên quan đến trẻ em, dù do các cơ quan phúc lợi xã hội công cộng hay tư nhân, Tòa án, các nhà chức trách hành chính hay cơ quan lập pháp tiến hành thì lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu”. 


 Theo Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền trẻ em thì: “Trẻ em, do chưa trưởng thành về thể chất và tinh thần, cần có sự bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, bao gồm sự bảo vệ về pháp lý thích hợp, trước cũng như sau khi ra đời”; “Trẻ em, trong mọi trường hợp, phải là người đầu tiên nhận sự bảo vệ và cứu giúp”. 
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